
1. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh 
1.1. Theo đề nghị của GV 

TT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Lớp HP Học phần Giảng viên 

Điểm trước khi xem 
lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 20020301 Phạm Đức Minh 24/12/2002 K65I-CS1 INT2044E 54 Lý thuyết thông tin TS.Lê Nguyên Khôi 2.1  4.4 7.7  6.7 
GV nhập thiếu điểm 
giữa kỳ 

2 21020083 Phạm Khôi Nguyên 16/11/2003 K66I-IT1 INT3404 7 Xử lý ảnh 
PGS.TS.Lê Thanh 
Hà 

8.0  3.2 0.0  0.0 GV nhập nhầm điểm 

3 22022628 Vũ Đình Quang Huy 01/02/2004 K67A-AI2 AIT3001* 37 Học sâu TS.Triệu Hải Long 8.0  8.3 9.0  8.7 
GV tìm thấy bài tập 
thất lạc của SV 

4 22029063 Nguyễn Hoàng Minh 02/01/2004 K67E-EC ELT 3051 60 Kỹ thuật điều khiển TS.Hoàng Gia Hưng  4.5 4.8  0.0 2.1 
GV nhập nhầm điểm 
của 2 sinh viên 

5 22029003 Nguyễn Minh Đức 17/06/2004 K67E-EC ELT2035 26 Tín hiệu và hệ thống 
TS.Nguyễn Hồng 
Thịnh 

3.9  1.9 9.2  4.0 
GV Chuyển điểm 
thành phần từ lớp 38 
sang lớp 26 

6 22021183 
Bùi Đỗ Khôi 
Nguyên 

05/12/2004 K67I-IT2 INT3404 7 Xử lý ảnh 
PGS.TS.Lê Thanh 
Hà 

0.0  6.1 10.0  9.3 GV nhập nhầm điểm 

7 22021505 Dương Văn Nam 15/06/2004 K67M-AT INT 2013 5 
Kiến trúc máy tính và 
mạng truyền thông công 
nghiệp 

ThS.Đặng Anh Việt 9.9  8.8 9.3  8.5 
GV nhập nhầm điểm 
tp của 2 sinh viên 

8 22021551 Đào Phương Nam 14/10/2004 K67M-AT INT 2013 5 
Kiến trúc máy tính và 
mạng truyền thông công 
nghiệp 

ThS.Đặng Anh Việt 9.3  7.9 9.9  8.2 
GV nhập nhầm điểm 
tp của 2 sinh viên 

9 22024123 Nguyễn Minh Hiếu 25/09/2004 K67M-EM EMA2035 2 
Kỹ thuật mô hình-mô 
phỏng 

PGS.TS.Đinh Văn 
Mạnh 

9.5  7.4 8.0  7.0 
GV nhập nhầm điểm 
của 2 sinh viên 

10 22024133 Nguyễn Minh Hiếu 26/03/2004 K67M-EM EMA2035 2 
Kỹ thuật mô hình-mô 
phỏng 

PGS.TS.Đinh Văn 
Mạnh 

8.0  8.4 9.5  8.8 
GV nhập nhầm điểm 
của 2 sinh viên 

11 23020149 Lê Minh Tuấn 24/11/2005 K68I-IT2 MAT1093 12 Đại số 
ThS.Nguyễn Thị 
Hồng 

 0.0 3.3  10.0 9.3 GV nhập nhầm điểm 

12 24022302 
Nguyễn Trung Đức 
Dũng 

14/07/2006 K69A-AI4 AIT1002 38 
Giới thiệu về trí tuệ nhân 
tạo 

TS. Trần Quốc Long 
ThS. Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

8.5  8.4 10.0  9.0 
GV chưa cộng điểm 
hăng hái đóng góp 

13 24021689 
Nguyễn Ngọc Thạch 
Anh 

12/05/2006 K69E-EC1 MAT1093 25 Đại số 
TS. Nguyễn Thị Vân 
Hằng 

9.0  8.9 9.2  9.0 
GV nhập thiếu  điểm 
quá trình 

14 24021865 
Nguyễn Hữu Hoàng 
Linh 

08/01/2006 K69E-EC1 MAT1093 25 Đại số 
TS. Nguyễn Thị Vân 
Hằng 

9.1  8.4 9.3  8.5 
GV nhập thiếu  điểm 
quá trình 

15 24022004 Ngô Quang Vinh 09/01/2006 K69E-EC4 INT1009 46 Tin học cơ sở 
ThS. Phạm Thị 
Quỳnh Trang 

6.3  7.0 8.6  7.9 GV nhập nhầm điểm 

16 24021411 Hoàng Minh Đức 27/10/2006 K69I-CS7 INT1008 18 Nhập môn lập trình TS. Lê Nguyên Khôi 8.9 8.8 8.8 8.7 4.3 6.1 
GV nhập nhầm điểm 
của 2 sinh viên 

17 24021660 Bùi Hoàng Tùng 03/11/2006 K69I-CS8 INT1008 47 Nhập môn lập trình 
GVC.ThS. Vũ Bá 
Duy 

 3.9 6.3  6.0 7.6 
Lỗi nộp bài trên máy 
Gv đã kiểm tra lại và 
cập nhật lại điểm 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Lớp HP Học phần Giảng viên 

Điểm trước khi xem 
lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

18 24020065 Trần Thành Đạt 18/12/2006 K69I-IT2 MAT1093 7 Đại số 
ThS.Trần Đại Tân 
(ĐS) 

0.0  3.0 4.9  5.0 GV nhập nhầm điểm 

19 24020155 
Bùi Thị Thanh 
Hường 

07/03/2006 K69I-IT2 PHI1006 7 Triết học Mác - Lênin TS.Lương Thùy Liên 7.9  7.7 9.4  8.3 GV nhập nhầm điểm 

20 20021169 
Bùi Trọng Đức 
Nghĩa 

05/09/2002 K65M-MT3 
EMA3042E 
50 

Thiết kế khuôn mẫu 
TS.Đinh Văn Duy 
 TS.Phạm Quốc 
Tuấn 

0.0  2.4 4.0  4.0 GV nhập nhầm điểm 

21 23020802 
Nguyễn Trường 
Giang 

21/06/2005 K68E-CE2 ELT2035 20 Tín hiệu và hệ thống 
TS.Nguyễn Minh 
Trần 

 3.8 5.7  3.3 5.4 
Câu 3c sinh viên chưa 
tìm được đáp án đúng 

22 23020806 Hoàng Viết Hiệp 05/12/2005 K68E-CE2 ELT2035 20 Tín hiệu và hệ thống 
TS.Nguyễn Minh 
Trần 

 4.0 5.6  3.8 5.4 
Câu 4b thiếu áp dụng 
biến đổi Z 

23 23020814 Mai Huy Hoàng 09/11/2005 K68E-CE2 ELT2035 20 Tín hiệu và hệ thống 
TS.Nguyễn Minh 
Trần 

 3.5 5.5  3.3 5.3 
Câu 4a đáp án bài làm 
của sinh viên bị sai 

Danh sách gồm 23 sinh viên./. 

 


